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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Ngọc Hu n  

 Các Thẩm phán:    Ông P an N ựt Bìn  

   B  Hồ T   T an  T ú  

- Thư ký phiên tòa: Ông P ạm P ú Cường - T ư  ý Tòa án n ân dân cấp 

cao tạ  T  n  p ố Hồ C   M n .  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên tòa: Ông P ạm Công Minh -   ểm sát v ên. 

Ngày 31 tháng 7 năm 2023, tạ  trụ sở Tòa án n ân dân cấp cao tạ  T  n  

p ố Hồ C   M n  xét xử p úc t ẩm công   a  vụ án   n  c  n  t ụ lý số 

271/2023/TLPT-HC ngày 19 tháng 01 năm 2023 về v  c “    u    n Qu  t 

  n    n  c  n  và Hành vi hành chính”. 

Do Bản án   n  c  n  sơ t ẩm số 2213/2022/HC-ST ngày 27 tháng 12 

năm 2022 của To  án n ân dân T  n  p ố Hồ C   M n  b    áng cáo. 

T eo Qu  t   n   ưa vụ án ra xét xử p úc t ẩm số 1673/2023/QĐPT-HC 

ngày 04 tháng 7 năm 2023, g ữa các  ương sự: 

- Người khởi kiện: Ông Trần Văn Q, s n  năm 1954 (vắng mặt); 

Đ a c ỉ: Số 36/304 Lê L, p ường B n N, Quận 1, T  n  p ố Hồ C   

Minh. 

Người đại diện hợp pháp: Ông Ngu ễn Văn N, s n  năm 1989 (có mặt); 

Đ a c ỉ: Số 60  ường số 8,   u p ố 3, p ường Trường T, T  n  p ố T ủ 

Đ, T  n  p ố Hồ C   M n   

- Người bị kiện:  

1/. C ủ t c  Uỷ ban n ân dân T  n  p ố T. 

2/. Uỷ ban n ân dân T  n  p ố T. 
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Cùng   a c ỉ: Số 168 Trương Văn B, p ường T ạn  Mỹ L, T  n  p ố T, 

T  n  p ố Hồ C   M n . 

Người đại diện hợp pháp: Ông Hoàng T – C ủ t c  (vắng mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: B  Trần T   D, s n  năm: 1964 

(x n vắng mặt).  

Đ a c ỉ: Số 105 Dân C,   u p ố 2, p ường Bìn  T1, T  n  p ố T, Thành 

p ố Hồ C   M n ; 

- Người kháng cáo: Ngườ    ở     n l  ông Trần Văn Q. 

NỘI D VỤ ÁN: 

 - Người khởi kiện và đại diện theo ủy quyền trình bày: 

H  n na , ông Trần Văn Q  ang l m t ủ tục  ề ng   cấp  ổ  lạ  G ấ  

c ứng n ận qu ền sử dụng  ất, qu ền sở  ữu n   ở v  t   sản   ác gắn l ền vớ  

 ất t eo g ấ  p ép công n ận qu ền sở  ữu n   số 1048/GP-MB do Ủ  ban 

n ân dân  u  n T ủ Đức cấp ng   21/11/1992, cấp c o cá n ân mang tên ông 

Trần Văn Q. 

Tu  n  ên, ng   17/10/2019 Ủ  ban n ân dân quận T ủ Đức có văn bản 

số 4537/UBND – TNMT về v  c “  ông có cơ sở xem xét g ả  qu  t  ơn ông 

Trần Văn Q  êu cầu  ứng tên một mìn  trên g ấ  c ứng n ận”. Sau  ó ông Q có 

 ơn     u nạ    n Ủ  ban n ân dân quận T ủ Đức (na  l  T  n  p ố T) về v  c 

 êu cầu  ủ  văn bản số 4537/UBND – TNMT ngày 17/10/2019. 

T  p t eo, ng   05/5/2021 Ủ  ban n ân dân T  n  p ố T ban   n  văn 

bản số 2123/UBND – TNMT về v  c trả lờ      u nạ  của ông Q l    ông  ồng 

ý  ủ  văn bản nêu trên. 

N    ất số 105  ường Dân C ủ, p ường Bìn  T ọ, quận T ủ Đức (na  l  

Thành p ố T) do ông Q n ận c u ển n ượng từ b  Lê T   Tu  t t eo G ấ  p ép 

công n ận qu ền sở  ữu số 1048 ng   21/11/1991 do Ủ  ban n ân dân  u  n 

T ủ Đức cấp. Đâ  l  t   sản r êng của ông Trần Văn Q trước t ờ   ỳ  ôn n ân. 

Nay ông Q  êu cầu Ủ  ban n ân dân T  n  p ố T cấp  ổ  lạ  G ấ  c ứng 

n ận c o ông Q. Tu  n  ên, Ủ  ban n ân dân T  n  p ố T từ c ố  sự v  c trên. 

Xét t ấ  qu ền v  lợ   c   ợp p áp của ông Trần Văn Q b  ản   ưởng. 

Căn cứ Đ ều 43, 44 Luật  ôn n ân g a  ìn  2014. 

Na  ngườ    ở     n  êu cầu Tòa án n ân dân t  n  p ố Hồ C   M n  

g ả  qu  t: 

- Hủ  văn bản số 4537/UBND-TNMT ngày 17/10/2019; 

- Hủ  văn bản số 2123/UBND-TNMT ngày 05/5/2021; 

- Tu ên bố   n  v    n  c  n    ông cấp  ổ  lạ  G ấ  c ứng n ận l  trá  

qu    n  p áp luật. Đồng t ờ  buộc Ủ  ban n ân dân T  n  p ố T t ực    n 

  n  v  cấp  ổ  lạ  G ấ  c ứng n ận c o ông Trần Văn Q t eo qu    n  p áp 

luật. 
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Người bị kiện Ủy ban nhân dân Thành phố T trình bày: 

Ng   10/12/2018, ông (b ) Trần văn Q - Trần T   D có nộp  ồ sơ  ề ng   

cấp G ấ  c ứng n ận qu ền sử dụng  ất, qu ền sở  ữu n   ở v  t   sản gắn l ền 

vớ   ất tạ    a c ỉ 105 Dân C ủ,   u p ố 2, p ường Bìn  T ọ, quận T ủ Đức 

(nay là T  n  p ố T).  

Căn cứ v o xác n ận của Ủ  ban n ân dân p ường Bìn  T ọ, C   n án  

Văn p òng Đăng  ý Đất  a  quận T ủ Đức (nay là T  n  p ố T) và Phòng Tài 

ngu ên & Mô  trường quận  ã  ã xác n ận trường  ợp ông Q, bà D  ủ   ều    n 

cấp G ấ  c ứng n ận. Ngày 05/4/2019, Chi nhánh văn p òng  ăng  ý  ất  ai 

quận T ủ Đức (nay là T  n  p ố T)  ã có P   u c u ển gử  C   cục T u  quận 

T ủ Đức  ể xác   n  ng ĩa vụ t   c  n   ố  vớ  n    ất nêu trên. 

Đ n ng   19/8/2019, ông Trần Văn Q có  ơn  ề ng    oãn v  c cấp G ấ  

c ứng n ận. Ngày 17/10/2019, Ủ  ban n ân dân quận T ủ Đức có Văn bản số 

4537/UBND-TNMT về v  c xử lý  ơn của ông Q. 

Ng   30/10/2019, C   cục T u  quận T ủ Đức có Văn bản số 

32751/CCT-TB về v  c c u ển trả  ồ sơ tạm ngưng t ực    n ng ĩa vụ t   c  n  

của ông Trần Văn Q, b  Trần T   D.  

Ng   01/11/2019, ông Trần Văn Q nộp  ơn k  n ng   v  c cấp G ấ  

c ứng n ận c ủ qu ền căn n   số 105 Dân C ủ, p ường Bìn  T ọ, quận T ủ 

Đức   ông  úng  ố  tượng. 

Ngày 05/12/2019, ông Q, bà D nộp  ơn  ề ng   rút  ồ sơ cấp G ấ  c ứng 

n ận qu ền sử dụng  ất, qu ền sở  ữu n   ở v  t   sản gắn l ền vớ   ất trên.  

Ngày 06/12/2019, Ủ  ban n ân dân quận T ủ Đức có Văn bản số 

5396/UBND-TNMT t ông báo c ấm dứt g ả  qu  t  ơn của ông Trần Văn Q do 

ông Q nộp  ơn  ề ng   rút nộ  D  ơn  ề ng   01/11/2019 nêu trên.  

Ng   17/02/2021, ông Trần Văn Q có  ơn gử    n Ủ  ban n ân dân 

T  n  p ố T  ề ng    ủ  Văn bản số 4537/UBND-TNMT ng   17/10/2019 của 

Ủ  ban n ân dân quận T ủ Đức v  Văn bản số 4236/CNTĐ ng   15/10/2019 

của C   n án  văn p òng  ăng  ý  ất  a  quận T ủ Đức (na  l  T  n  p ố T). 

Ngày 05/5/2021, Ủ  ban n ân dân T  n  p ố T có Văn bản số 

2123/UBND-TNMT trả lờ   ơn c o ông Trần Văn Q. 

Căn cứ qu    n  tạ  Đ ều 34 Luật Hôn n ân v  G a   ìn  năm 2014, 

  oản 4 Đ ều 98 Luật Đất  a  năm 2013 trường  ợp ông Q  ề ng    ứng tên một 

mình trên G ấ  c ứng n ận qu ền sử dụng  ất, qu ền sở  ữu n   ở v  t   sản 

gắn l ền vớ   ất t ì cần p ả  có t ỏa t uận vớ  b  Trần T   D.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị D trình bày:    

Trước  â  ông Q  ã  ồng ý xác lập căn n   số 105 Dân C ủ l m t   sản c ung 

của ông, b . Ông Q v  b   ã cùng  ý tên va , t   c ấp căn n   nó  trên v o các 

  oản va  của g a  ìn  v o năm 2005, xóa t   c ấp ng   14/6/2008. H  n tạ  
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to n bộ căn n   01 tr t, 01 lầu l  t   sản gắn l ền vớ   ất của n   số 105 Dân 

C ủ  o n to n l  công sức của b , do b  m  có. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 2213/2022/HC-ST ngày 27 tháng 

12 năm 2022, Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

Căn cứ các Điều 30, 32, 60, 116, 157, 158, Điều 193 và 206 Luật Tố tụng 

hành chính năm 2015;  

Căn cứ khoản 4 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ khoản 1 Điều 33, khoản 1 Điều 34 Luật Hôn nhân và Gia đình 

năm 2014; 

Căn cứ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

Bác yêu cầu khởi kiện của ông Trần Văn Q về việc:  

+ Hủy văn bản số 4537/UBND-TNMT ngày 17/10/2019 của Ủy ban nhân 

dân quận Thủ Đức (nay là Thành phố T). 

+ Hủy văn bản số 2123/UBND-TNMT ngày 05/5/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân Thành phố T. 

+ Tuyên bố hành vi hành chính không cấp đổi lại Giấy chứng nhận là trái 

pháp luật đồng thời buộc Ủy ban nhân dân Thành phố T thực hiện hành vi cấp 

đổi lại Giấy chứng nhận cho cá nhân ông Trần Văn Q.  

Ngo   ra, Tòa án cấp sơ t ẩm còn qu  t   n  về án phí và qu ền   áng 

cáo của các  ương sự t eo qu    n  của p áp luật. 

 Ngày 06/01/2023, ông Trần Văn Q có  ơn kháng cáo to n bộ bản án sơ 

t ẩm.  

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Ông Nguyễn Văn N trình bày: Văn bản số 4537/UBND-TNMT ngày 

17/10/2019 của Ủ  ban n ân dân quận T ủ Đức (na  l  T  n  p ố T) do Phó 

C ủ t c   ý l  trá  t ẩm qu ền t eo qu    n  của p áp luật. N    ất số 105 

 ường Dân C ủ, p ường Bìn  T ọ, quận T ủ Đức (na  l  T  n  p ố T) khi 

nâng cấp xâ  dựng t ì b  D có  óng góp một p ần. N ưng ta  sản n   có nguồn 

gốc do ông Q n ận c u ển n ượng từ b  Lê T   Tu  t t eo G ấ  p ép công 

n ận qu ền sở  ữu số 1048 ng   21/11/1991 do Ủ  ban n ân dân  u  n T ủ 

Đức cấp, l  t   sản r êng của ông Trần Văn Q trước t ờ   ỳ  ôn n ân nên Ủy ban 

nhân dân T  n  p ố T không cấp  ổ  lạ  G ấ  c ứng n ận cho ông Q là trái 

pháp luật. Do  ó,  ề ng   Hộ   ồng xét xử sửa bản án sơ t ẩm, c ấp n ận to n 

bộ  êu cầu   ở     n của ông Q. 

 Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh: 



5 
 

- V  c c ấp   n  p áp luật: Hộ   ồng xét xử v  n ững ngườ  t am g a tố 

tụng tuân t ủ  úng qu    n  của Luật Tố tụng   n  c  n . 

- Về nộ  D: Tòa án cấp sơ t ẩm bác  êu cầu   ở     n của ông Q l   úng 

p áp luật. Tạ  cấp p úc t ẩm, ông Q   áng cáo n ưng   ông cung cấp  ược 

c ứng cứ c ứng m n  nên  ề ng   Hộ   ồng xét xử bác   áng cáo v  g ữ ngu ên 

bản án sơ t ẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ v o các t   l  u, c ứng cứ có trong  ồ sơ vụ án  ã  ược   ểm tra 

tạ  p  ên tòa,   t quả tran  tụng tạ  p  ên tòa, ý    n của   ểm sát v ên. Hộ  

 ồng xét xử p úc t ẩm xét t ấ : 

[1] Về tố tụng: 

[1.1] Đơn   áng cáo, ng ĩa vụ  óng tạm ứng án p  ,  ương sự  ã t ực 

   n  úng t eo qu    n  của p áp luật. 

[1.2] Về t ờ     u   ở     n: Tòa án cấp sơ t ẩm xác   n   ơn   ở     n 

của ngườ    ở     n còn trong t ờ     u   ở     n l   úng qu    n  của pháp 

luật. 

[1.3] Tạ  p  ên tòa p úc t ẩm, một số  ương sự vắng mặt n ưng n ững 

ngườ  n    ã có văn bản x n xét xử vắng mặt  oặc  ã  ược tr  u tập  ợp l    n 

lần t ứ  a  n ưng vẫn vắng mặt. Căn cứ Đ ều 225 Luật tố tụng   n  c  n , Tòa 

án t  n   n  xét xử vắng mặt n ững  ương sự n  . 

[2] Về nộ  D: 

[2.1] Nguồn gốc căn n   43/17B Ấp 9, t   trấn T ủ Đức,  u  n T ủ Đức 

(số mớ  105,   u p ố 2, Dân C ủ, p ường Bìn  T ọ, quận T ủ Đức) do ông 

Trần Văn Q mua của b  Lê T   Bạc  Tu  t v o năm 1992. Loạ  n  : Tr t, bán 

  ên cố.  

[2.2] Ngày 23/11/1999, ông Trần Văn Q  ăng  ý   t  ôn vớ  b  Trần T   

D. Ng   04/8/2008, b  Trần T   D ( ạ  d  n ủ  qu ền cho ông Q)  ược Ủ  ban 

nhân dân quận T ủ Đức (nay là T  n  p ố T) cấp G ấ  p ép xâ  dựng công 

trìn    ên cố vớ     n trạng n   ở: Nền gạc , cột - khung - s n BTCT, tường 

gạc , má  tôn, gồm 02 tầng. 

Tạ  G ấ  cam   t ng   13/9/2018, ông Trần Văn Q trình bày: “... Nguyên 

vào tháng 8/2008 vợ chồng tôi có tiến hành xây dựng căn nhà tọa lạc tại 105 

đường Dân Chủ, khu phố 2, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức (theo giấy phép 

xây dựng số 1558/GPXD ngày 04/8/2008 do UBND quận Thủ Đức cấp...)” 

[2.3] Bà Trần T   D   a  n ận, trước  â  ông Q  ã  ồng ý xác lập căn 

n   số 105 Dân C ủ l m t   sản c ung của vợ c ồng, bở  vì b  D và ông Q  ã 

cùng  ý tên va , t   c ấp căn n   nó  trên v o các   oản va  của g a  ìn  vào 

năm 2005 và xóa  ăng  ý t   c ấp ng   14/6/2008. Vợ c ồng ông Q cũng cùng 

 ứng tên trên Hợp  ồng c o t uê n   số 105 Dân C ủ  ý ng   06/8/2018. B  D 
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c o rằng căn n   01 tr t, 01 lầu n ư    n na   o n to n do công sức  óng góp 

của b  m  có.  

[2.4] Tạ  p  ên tòa p úc t ẩm,  ạ  d  n t eo ủ  qu ên của ông Q cũng 

t ừa n       nâng cấp xâ  dựng n   năm 2008 t ì b  D cũng có  óng góp một 

p ần  ố  vớ  t   sản n  . 

[2.5] N ư vậ , có cơ sở xác   n , căn n   tạ  số 105 Dân C ủ,   u p ố 2, 

p ường Bìn  T ọ, quận T ủ Đức (na  l  T  n  p ố T)  ược tạo lập trong t ờ  

 ỳ  ôn n ân g ữa ông Q và bà D. T   sản n       tạo lập có công sức  óng góp 

của b  D. Theo qu    n  tạ    oản 1 Đ ều 33,   oản 1 Đ ều 34 Luật Hôn nhân 

v  G a  ìn  năm 2014;   oản 4 Đ ều 98 Luật Đất  a  năm 2013 thì trong trường 

 ợp ông Q x n cấp g ấ  c ứng n ận qu ền sử dụng  ất, qu ền sở  ữu n    ứng 

tên cá nhân ông Q trên G ấ  c ứng n ận qu ền sử dụng  ất, qu ền sở  ữu n   ở 

v  t   sản   ác gắn l ền vớ   ất cần p ả  có sự t ỏa t uận của bà D.  

[2.6] Do  ó, Văn bản số 4537/UBND-TNMT ng   17/10/2019 của Ủ  ban 

nhân dân quận T ủ Đức (na  l  T  n  p ố T) v  Văn bản số 2123/UBND-

TNMT ng   05/5/2021 của C ủ t c  Ủ  ban n ân dân T  n  p ố T trả lờ   ơn 

của ông Q l  có căn cứ.  

[2.7] Từ n ững p ân t c  trên, Hộ   ồng xét xử xét t ấ , Tòa án cấp sơ 

thẩm  ã xem xét  án  g á to n d  n các chứng cứ và xét xử bác yêu cầu khởi 

ki n của ông Q là  úng qu    nh của pháp luật. Do  ó, Hộ   ồng xét xử chấp 

nhận quan   ểm của  ại di n Vi n kiểm sát tham gia phiên tòa, bác toàn bộ 

kháng cáo của ông Trần Văn Q, giữ nguyên bản án sơ t ẩm. 

[3] Án p     n  c  n  p úc t ẩm: Ông Trần Văn Q l  ngườ  cao tuổ  nên 

 ược m ễn. 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ   oản 1 Đ ều 241 Luật Tố tụng   n  c  n  năm 2015; 

Căn cứ   oản 4 Đ ều 98 Luật Đất  a  năm 2013; 

Căn cứ   oản 1 Đ ều 33,   oản 1 Đ ều 34 Luật Hôn n ân v  G a  ìn  

năm 2014; 

Căn cứ   oản 1 Đ ều 12 Ng   qu  t 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủ  ban t ường vụ Quốc  ộ  qu    n  về mức t u, m ễn, g ảm, 

t u, nộp, quản lý v  sử dụng án p   v  l  p   Tòa án. 

1. Bác yêu cầu kháng cáo của ông Trần Văn Q. Giữ nguyên Bản án   n  

c  n  sơ t ẩm số 2213/2022/HC-ST ngày 27 tháng 12 năm 2022 của To  án 

nhân dân T  n  p ố Hồ C   M n . 

2. Bác  êu cầu   ở     n của ông Trần Văn Q về v  c:  

2.1 Hủ  văn bản số 4537/UBND-TNMT ngà  17/10/2019 của Ủy ban 

nhân dân quận T ủ Đức (na  l  T  n  p ố T). 
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2.2 Hủ  văn bản số 2123/UBND-TNMT ngà  05/5/2021 của C ủ t c  Ủ  

ban nhân dân T  n  p ố T. 

2.3 Tu ên bố  ành vi hành chính không cấp  ổ  lạ  G ấ  c ứng n ận là 

trái pháp luật  ồng t ờ  buộc Ủ  ban n ân dân T  n  p ố T t ực    n  ành vi 

cấp  ổ  lạ  G ấ  c ứng n ận cho cá nhân ông Trần Văn Q.  

3. Về án p     n  c  n  sơ t ẩm v  p úc t ẩm: Ông Trần Văn Q  ược 

m ễn. 

4. Bản án p úc t ẩm có    u lực p áp luật  ể từ ng   tu ên án. 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Tòa án n ân dân tố  cao; 

- V SNDCC tạ  TP.Hồ C   M n ; 

- TAND TP.Hồ C   M n  ; 

- VKSND  TP.Hồ C   M n  ; 

- Cục THADS TP.Hồ C   M n  ; 

- Ngườ    ở     n; 

- Ngườ  b     n; 

- NCQLNVLQ; 

- Lưu VT (5), HS (2) (BA- PPC). 

 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(2) 

(1) 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

                                 (Đã ký) 

 

 

 

 Vũ Ngọc Huynh 

   

 


